
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 26 ngách 100/37 Tổ 18, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÙY AN

0109065037

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc;
- Sản xuất nguyên liệu làm thuốc;
- Sản xuất thuốc hóa dược;
- Sản xuất dược chất.

2100

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị 
chẩn đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị 
vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm

3313

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm…;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế, loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính…
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

6. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

7. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
THÙY AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904523568/0912352606
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ 
và thú y;

3100

9. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải y tế

3812

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng 
trong y tế, nha khoa, cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh.

4659(Chính)

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,…;
- Bán buôn hóa chất khác chưa được phân vào đâu (Trừ loại 
hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất nhà nước 
cấm).

4669

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng 
thí nghiệm và để chẩn đoán khác;

2029

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm 
kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm

7120

18. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán các loại thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực 
phẩm chức năng; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy 
sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632
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2.700.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ LY

Thôn Phú Thọ, Xã Tề 
Lỗ, Huyện Yên Lạc, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

135.000.000 5,000 135622166

2NGUYỄN 
NGỌC LƯU

Tổ 2, Phường Trần 
Phú, Thành Phố Hà 
Giang, Tỉnh Hà 
Giang, Việt Nam

621.000.000 23,000 073134810

3NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

Phòng 1415 - Tầng 14 
- TT HVHC, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.944.000.000 72,000 038082000425

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá - Môi giới 
thương mại
Trừ đấu giá hàng hóa

4610

23. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;

1079

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng

4722

25. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038082000425
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1415 - Tầng 14 - CC Học viện hậu cần, 
Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1415 - Tầng 14 - CC Học viện hậu cần, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

20/02/1982 Kinh Việt Nam

21/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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